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STT MSSV HỌ TÊN NGÀNH, 
CHƯƠNG TRÌNH

SỐ GHẾ KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ

1 13520158 Trần Quang Duy TT&MMT 217 A III

2 13520419 Huỳnh Anh Kiệt HTTT 046 C V

3 13520462 Trần Hoàng Lộc KTMT 128 D IV

4 13520017 Phạm Tuấn Anh KTPM 055 C VI

STT MSSV HỌ TÊN NGÀNH, 
CHƯƠNG TRÌNH

SỐ GHẾ KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ

1 13520787 Đỗ Xuân Thành ANTT 202 A II

2 13520534 Trần Thị Hằng Nga TT&MMT 218 A III

3 13520688 Trần Văn Quỳnh TT&MMT 219 A IV

4 13520078 Hồ Thị Chinh TT&MMT 220 A IV

5 13520237 Lê Hoàng Hân TT&MMT 221 A IV

6 13520115 Nguyễn Thị Hoàng Diễm TT&MMT 222 A IV

7 13520578 Nguyễn Thiện Nhân KTMT 129 D IV

8 13520776 Văn Trương Quốc Thắng KTPM 154 D VI

9 13520540 Nguyễn Quang Nghĩa KTPM 155 D VI

10 13520590 Nguyễn Thị Nhơn KTPM 156 D VI

11 13520715 Trương Ngọc Sơn KTPM

12 13520838 Phan Văn Thịnh KTPM 157 D VI

13 13520799 Phạm Thị Phương Thảo KTPM 158 D VI

14 13520974 Nguyễn Trần Anh Tú KTPM 159 D VI

15 15210024 Nguyễn Thị Mỹ Nhàn TXQM

16 15210019 Nguyễn Thị Mai TXQM 285 A IX

17 15210030 Nguyễn Minh Thùy Trang TXQM 286 A IX

18 14210009 Huỳnh Thị Mỹ Linh TXQM 287 A IX

DANH SÁCH SINH VIÊN 
ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THỦ KHOA

DANH SÁCH SINH VIÊN 
ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI

Không tham dự

Không tham dự
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STT MSSV HỌ TÊN NGÀNH, 
CHƯƠNG TRÌNH

SỐ GHẾ KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ

1 13520981 Nguyễn Trí Tuân ANTN 036 C IV

2 13520899 Nguyễn Chí Toàn ANTN 037 C IV

3 13520740 Phan Đặng Tâm ANTT 203 A II

4 13520053 Lê Thanh Bình ANTT 204 A II

5 13520956 Nguyễn Viết Trung ANTT 205 A II

6 13520513 Trần Thanh Mộng ANTT 206 A II

7 13520539 Lương Thế Nghi ANTT 207 A II

8 13520456 Phạm Nguyễn Hoàng Lộc TT&MMT 223 A IV

9 13520533 Nguyễn Thị Kiều Nga TT&MMT 224 A IV

10 13520728 Lâm Thành Tài TT&MMT 225 A IV

11 13520766 Bùi Thị Thắm TT&MMT 226 A IV

12 13520160 Nguyễn Văn Duy TT&MMT 227 A IV

13 13520762 Nguyễn Ngọc Thái TT&MMT 228 A IV

14 13520315 Lê Minh Khánh Hội TT&MMT 229 A V

15 13520091 Phan Ngọc Cương TT&MMT 230 A V

16 13520229 Lữ Đình Hải TT&MMT 231 A V

17 13520933 Nguyê ̃n Đi ̀nh Phương Trinh CTTT 047 C V

18 13520580 Vũ Minh Nhật KTPM 160 D VII

19 13520861 Phạm Tri Thức KTPM 161 D VII

20 13520285 Huỳnh Thái Hòa KTPM 056 C VI

21 13520356 Trịnh Thanh Huy KTPM

22 13520490 Phạm Minh Mẫn KTPM 057 C VI

23 15210026 Dương Quang Sinh TXQM 288 A IX

24 15210031 Phan Cảnh Trình TXQM 289 A IX

Không tham dự

DANH SÁCH SINH VIÊN 
ĐƯỢC KHEN TẶNG GIẤY KHEN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI


